
BẢNG TỔNG HỢP CHẤM CÔNG NHÀ THẦU PHỤ THÁNG 10 - NĂM 2020

BỘ PHẬN SỬ DỤNG: ĐIỆN TỰ ĐỘNG

* ** * * * * *

T.5 T.6 T.7 CN T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 CN T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 CN T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 CN T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7

CTY GLF LPC SVDN B
Tổng số 
ngày LV

CV K KP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Công nhân điện 34.00 - 39.00 - - 73.00 - 8.00 - - - - 

1 VN003013 Trần Quốc Đạt Công nhân Điện    22.00          -            -            -            -            22.00          -        5.00          -   CTY CTY K CTY CTY CTY CTY CTY K CTY CTY CTY CTY CTY K CTY CTY CTY CTY CTY K CTY CTY CTY CTY CTY K

       -          -          -   

2 VN003032  Trần Văn Chung  Công nhân Điện      6.00          -      20.00          -            -            26.00          -        1.00          -   LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC CTY LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC CTY CTY CTY CTY CTY K

       -          -          -   

3 VN003034 Vương Quốc Bền Công nhân Điện      6.00          -      19.00          -            -            25.00          -        2.00          -   LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC K CTY LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC CTY CTY CTY CTY CTY K

       -          -          -   

Công nhân điện tự động 29.00 - 22.00 22.00 - 73.00 - 8.00 - - - - 

1 VN002326  Nguyễn Thành Vinh 
 Công nhân điện 

tự động 
   27.00          -            -            -            -            27.00          -            -            -   CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY CTY

       -          -          -   

2 VN002555  Hoàng Trọng  Sơn 
 Công nhân điện 

tự động 
     1.00          -      22.00          -            -            23.00          -        4.00          -   K LPC K LPC LPC LPC LPC LPC CTY LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC K LPC LPC LPC K LPC LPC LPC LPC LPC LPC

       -          -          -   

3 VN002666  Trần Văn  Thao 
 Công nhân điện 

tự động 
     1.00          -            -      22.00          -            23.00          -        4.00          -   SVDN SVDN K SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN CTY SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN K SVDN SVDN SVDN SVDN K K

       -          -          -   

Nhóm trưởng Điện tự động 1.00 - 16.50 44.50 - 62.00 - 19.00 - - - - 

1 VN002808  Đỗ Văn Điệp 
 Nhóm trưởng 
Điện tự động 

         -            -            -      22.00          -            22.00          -        5.00          -   SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN K SVDN SVDN SVDN K SVDN K SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN K SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN K

       -          -          -   

2 VN002809  Phạm Văn Cảnh 
 Nhóm trưởng 
Điện tự động 

     1.00          -            -      19.50          -            20.50          -        6.50          -   SVDN SVDN 4SVDN 4SVDN SVDN SVDN SVDN K CTY SVDN K SVDN SVDN SVDN K SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN K SVDN 4SVDN SVDN SVDN SVDN K

       -          -          -   

3 VN002810
 Phạm Trương Nhật 

Pháp 
 Nhóm trưởng 
Điện tự động 

         -            -      16.50      3.00          -            19.50          -        7.50          -   LPC LPC LPC LPC K LPC LPC LPC K LPC 4LPC LPC LPC LPC K LPC LPC K LPC LPC K LPC SVDN SVDN K SVDN K

       -          -          -   

Nhóm trưởng Điện 20.00 1.00 22.50 18.00 - 61.50 - 19.50 - - - - 

1 VN002324  Nguyễn Tùng Lâm 
 Nhóm trưởng 

điện 
         -            -      22.50          -            -            22.50          -        4.50          -   LPC LPC K LPC LPC LPC LPC LPC K LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC LPC K 4LPC LPC LPC LPC LPC K

       -          -          -   

2 VN002511  An Văn Cơ 
 Nhóm trưởng 

điện 
         -        1.00          -      18.00          -            19.00          -        8.00          -   GLF SVDN K K K K K K K SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN SVDN K

       -          -          -   

3 VN003031  Nguyễn Hải Nam 
 Nhóm trưởng 

điện 
   20.00          -            -            -            -            20.00          -        7.00          -   CTY CTY K CTY CTY CTY CTY CTY K CTY CTY CTY CTY CTY K CTY K CTY CTY CTY K K CTY CTY CTY CTY K

       -          -          -   

Tổng công  84.00  1.00  100.00  84.50  -    269.50  -    54.50  -    -    -    -   

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trước 17h ngày 06/11/2020. Nếu sau thời gian trên không có phản hồi chúng tôi không chịu trách nhiệm./.
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